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TIẾT 5: LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (tiếp)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh giải thích được kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng theo quan niệm của Menđen.
- Giải thích được khái niệm biến dị tổ hợp.
2. Năng lực 
a.Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo.
- Năng lực tự học, đọc hiểu.
- Năng lực hợp tác nhóm: trao đổi thảo luận, trình bày kết quả.
b.Năng lực riêng
- Năng lực kiến thức sinh học: Giải thích được thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen
- Năng lực nghiên cứu khoa học: tìm hiểu được kiến thức về lai hai cặp tính trạng
3. Phẩm chất
-Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: 
- Giáo án, SGK, Tranh vẽ như SGK, tiêu bản mẫu vật, tranh ảnh.
2. Học sinh
- Vở ghi, SGK, Nêu và giải quyết vấn đề kết hợp hình vẽ và làm việc với SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU
KHỞI TẠO HỨNG THÚ TÌM HIỂU VỀ MEN ĐEN GIẢI THÍCH THÍ NGHIỆM. 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi và giới thiệu bài học: 
- HS1: Nêu thí nghiệm, kết luận lai 2 cặp t.trạng của MenĐen? 
- HS2: Căn cứ vào đâu mà MenĐen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: Tiết trước chúng ta đã nghiên cứu nội dung định luật phân ly độc lập. Định luật này được  Menđen giải thích như thế nào chúng ta nghiên cứu….
HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập


Hoạt động 2.1: Tìm hiểu Menden giải thích kết quả thí nghiệm
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	- Yêu cầu HS nhắc lại tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2?
- Từ kết quả trên cho ta kết luận gì?
- Yêu cầu HS quy ước gen.
? Nhắc lại tỉ lệ kiểu hình ở F2?
? Số tổ hợp giao tử (hợp tử) ở F2?
? Số loại giao tử đực và cái?
? Tại sao ở F2 lại có 16 tổ hợp giao tử (hợp tử)?
Phát biểu n/dung của quy luật phân li độc 
lập trong quá trình 
phát sinh giao tử?
Tại sao ở những loài sinh sản hữu tính, biến dị lại phong phú?
- GV đưa ra công thức tổ hợp của Menđen.
	- HS nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh
	- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ cá nhân.
- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

	Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.. 
	+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức
	Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

	I. Menđen giải thích kết quả thí nghiệm 
- Từ kết quả thí nghiệm: sự phân li của từng cặp tính trạng đều là 3:1 Menđen cho rằng mỗi cặp tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, tính trạng hạt vàng là trội so với hạt xanh, hạt trơn là trội so với hạt nhăn.
- Quy ước gen:
 	A quy định hạt vàng. 		B quy định hạt trơn.
 a quy định hạt xanh. 		b quy định hạt nhăn.
- Tỉ lệ kiểu hình ở F2 tương ứng với 16 tổ hợp giao tử (hợp tử) => mỗi cơ thể đực hoặc cái cho 4 loại giao tử nên cơ thể F1 phải dị hợp về 2 cặp gen (AaBb), các gen A và a, B và b phân li độc lập và tổ hợp tự do cho 4 loại giao tử là: AB, Ab, aB, ab.
- Sơ đồ lai:
P:     AABB            x             aabb

GP:      AB                                ab

F1:                            AaBb

GF1:               AB, Ab, aB, ab 
F2: Bảng 5 SGK
 KH : 9 vàng-trơn : 3 vàng-nhăn : 3 xanh- trơn : 1 xanh- nhăn.


Bảng 5. Phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng.
	              Kiểu hình F2
Tỉ lệ
	Hạt vàng,          trơn
	Hạt vàng ,   nhăn
	Hạt  xanh,
trơn
	Hạt xanh , nhăn

	Tỉ lệ của mối kiểu gen ở F2
	1AABB
2AABb
2AaBB
4AaBb
9A-B-
	1AAbb
2Aabb


3A-bb
	1aaBB
2aaBb


3aaB-
	1aabb



1aabb

	Tỉ lệ của mỗi kiểu hình  ở F2
	9 Hạt vàng,          trơn
	3 Hạt vàng ,   nhăn
	3 Hạt  xanh,
trơn
	1Hạt xanh  nhăn


HOẠT ĐỘNG 2.2.  TÌM HIỂU VỀ Ý NGHĨA CỦA QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV đặt câu hỏi và giới thiệu bài học: Chúng ta đã được nghiên cứu các quy luật di truyền của Menđen, vậy quy luật phân ly độc lập có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: Trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập và thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	- GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin -> Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:
? Tại sao ở những loài sinh sản hữu tính, biến dị lại phong phú?
? Quy luật phân li độc lập có ý nghĩa gì?
	- HS nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh
	- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ cá nhân.
- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

	Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.. 
	+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức
	Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

	II. Ý nghĩa của quy luật phân ly  độc lập
- Quy luật phân li độc lập giải thích được một trong những nguyên nhân làm xuất hiện biến dị tổ hợp là do sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp nhân tố di truyền.
- Biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng trong chọn giống và tiến hoá


HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
Câu 1:  Trong phép lai của Menđen, khi giao phấn giữa cây đậu Hà lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây có hạt xanh, vỏ nhăn thuần chủng thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là: 
A. Hạt vàng, vỏ trơn                        B. Hạt vàng, vỏ nhăn
C. Hạt xanh, vỏ trơn                        D. Hạt xanh, vỏ nhăn
Câu 2: Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật là: 
A. Sinh sản vô tính                            B. Sinh sản hữu tính                            
C. Sinh sản sinh dưỡng                      D. Sinh sản nảy chồi                            
Câu 3: Khi giao phấn giữa cây có quả tròn, chín sớm với cây có quả dài, chín muộn. Kiểu hình nào ở con lai dưới đây được xem là biến dị tổ hợp?
A. Quả tròn, chín sớm                       B. Quả dài, chín muộn
C. Quả tròn, chín muộn                     D. Cả 3 kiểu hình vừa nêu
Câu 4: Căn cứ vào đâu Menđen lại cho rằng tính trạng màu sắc và dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?:
HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV chia lớp thành nhiều nhóm (mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập:
Ở một loài, gen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen a quy định lông trắng ; gen B quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với gen b quy định lông thẳng. Các gen này phân li độc lập với nhaụ và đều nằm trên NST thường.
Cho nòi lông đen, xoăn thuần chủng lai với nòi lông trắng, thẳng được F1. Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai sẽ thế nào ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: 
HS thảo luận theo nhóm đôi trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận: HS báo cáo phần thảo luận của mình
Bước 4: HS nhận xét, GV nhận xét, đánh giá: GV nhận xét chốt kiến thức
* Hướng dẫn về nhà:
- Tìm hiểu ý nghĩa của quy luật phân ly
- Làm bài tập SGK trang 19
- Đọc và làm bài tập thực hành ở SGK trang 20 và điền vào bảng 6.1,6.2
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